
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1.1. Tên công trình: Xây dựng nhà lớp học, nhà hiệu bộ Trường tiểu học Phú 
Lương. 

1.2. Địa điểm xây dựng: Phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng. 

1.3. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu:  

Theo Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của Chủ tịch UBND 
phường Hải Dương về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 
công trình; Quyết định số 130/QĐ-VP ngày 23/4/2026 của Văn phòng 
HĐND&UBND phường Hải Dương về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai 
sau thiết kế cơ sở  và bản vẽ thiết kế được duyệt kèm theo. 

2. Thời hạn hoàn thành: 240 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 240 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 
 1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công 

trình: 
Toàn bộ các phần công tác thi công công trình mà nhà thầu hoàn thành trên 

công trường sẽ được thực hiện nghiệm thu theo điều lệ quản lý chất lượng công 
trình xây dựng hiện hành. 

Thủ tục nghiệm thu sẽ được tiến hành đối với vật liệu, thiết bị, công tác xây 
dựng lắp đặt, kích thước và dung sai kích thước, công tác hoàn thiện. 

Nhà thầu phải hoàn thành hồ sơ nghiệm thu bao gồm cả chứng chỉ chứa 
đựng các yêu cầu nêu trên và theo điều kiện cụ thể của công trình. 

Nhà thầu phải hoàn thành bản vẽ hoàn công tất cả các phần việc của hạng 
mục công trình xây dựng. 

Biên bản nghiệm thu cuối cùng sẽ được cấp cho nhà thầu sau khi toàn bộ 
công việc của hạng mục công trình đã hoàn thành thoả mãn các điều kiện thử 
nghiệm bàn giao. 



Khi nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu phải nghiên cứu và hiểu tường tận, đầy đủ 
toàn bộ nội dung công tác và các điều kiện cụ thể của từng công việc. 

2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 
Giám sát kỹ thuật thi công công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được 

tiếp cận với các vị trí thi công để kiểm tra công tác của nhà thầu. Nhà thầu có trách 
nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình trong công tác trên. 

 3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị: 
 Toàn bộ vật liệu, phụ kiện, thiết bị cung cấp cho công trình phải được thử 

nghiệm, kiểm tra với sự chứng kiến của bên mời thầu, với kinh phí do nhà thầu chi 
trả. Tất cả hàng hóa và vật tư được sử dụng trong Công trình đều mới, chưa từng 
qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật 
liệu trừ khi được quy định khác đi trong hợp đồng. 

TT 
Danh mục vật liệu 

vật tư, thiết bị 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 
Mô tả 

1 Xi măng poóc lăng PCB40 TCVN 6260-2009 Tổng công ty XM Việt 
Nam (tương đương XM 

Hoàng Thạch) 
2 Xi măng trắng  TCVN 5691-2000 

3 Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng TCVN7570-2006 Việt Nam 
4 Cát xây dựng (xây, trát, bê tông) TCVN 5770-2006 Việt Nam 
5 Gạch bê tông M100 TCVN 6477-2016 Việt Nam 
6 Đá ốp lát xây dựng (Đá thiên nhiên) TCVN 4732-2016 Việt Nam 
7 Thép cốt bê tông cán nóng TCVN 1651-1:2018 

Tổng công ty thép Việt 
Nam hoặc tương đương 

8 Thép các bon cán nóng (Gia công 
kết cấu thép) 

TCVN 5709-1993 

9 Bê tông thương phẩm TCVN 9340:2012 Việt Nam 
10 Cọc bê tông dự ứng lực PHC D350 

loại A, hai đầu bằng 
TCVN 7888:2014 Việt Nam 

11 Cọc dẫn bằng thép hình TCVN 9394:2012  
12 Đá granit tự nhiên TCVN 4732:2016  
13 Gạch ốp, Gạch lát, gạch thông gió  Chất lượng hãng Cotto 

hoặc tương đương 
14 Sơn lót, sơn phủ  Chất lượng hãng Joton 

hoặc tương đương 
15 Cửa chống cháy EI 60CGBLS 

Alumik (Giá bao gồm cửa và phụ 
kiện) 

 Có catalogue hoặc chứng 
chỉ hợp chuẩn chất lượng 

quốc gia sản xuất hoặc 
tương đương 16 Vách compact 12mm có bao gồm 

chân trụ đỡ (CBGLS tháng 8/2025 
alumik) 

 



17 Khung đỡ bàn đá bằng thép L 
50x50x5, mặt bàn bằng đá marbble 
màu trắng vân mây + diềm đá  

 

18 Cửa đi - cửa nhôm kính, Cửa dạng 
mở 2 cánh kết hợp vách cố định, 
Kính an toàn 6.38mm, Phụ kiện 
đồng bộ  

 Chất lượng hãng PMA 
XF55, kính Việt Nhật 

hoặc tương đương 

19 Cửa sổ - cửa nhôm kính Cửa dạng 
mở trượt 2 cánh kết hợp vách cố 
định, Kính an toàn 6.38mm, Phụ 
kiện đồng bộ   

 

20 Vách kính - cửa nhôm kính. Vách 
kính cố định, Kính an toàn 6.38mm 
kết hợp với cửa mở lật, Phụ kiện 
đồng bộ  

 

21 Attomat, công tắc điện, ổ cắm  Chất lượng hãng Sino 
hoặc tương đương 

22 Dây, cáp điện  Chất lượng Thượng 
Đình hoặc tương đương 

23 CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN 
3P+N/PE IMAX=20kA, 8/20US 

 Có catalogue hoặc chứng 
chỉ hợp chuẩn chất lượng 

quốc gia sản xuất hoặc 
tương đương 

24 ĐÈN DOWNLIGHT LED LẮP 
ÂM TRẦN 1x9W 

 

25 ĐÈN LED GẮN MÁI SẢNH 
CÔNG SUẤT 1X18W 

 

26 ĐÈN LED PHA GẮN TƯỜNG 
NGOÀI NHÀ CÔNG SUẤT 100W 

 

27 ĐÈN ỐP TRẦN BÓNG LED 
CÔNG SUẤT 1x12W 

 

28 ĐÈN TUBE LED 1x20W-1.2M 
LẮP GẮN TRẦN LOẠI CHỐNG 
ẨM 

 

29 ĐÈN TUÝP LED TREO TRẦN 
CÔNG SUẤT 2x20W 

 

30 MCB - 3P-40A; Ic = 10KA  
31 MCCB - 3P-100A; Ic = 25KA  
32 QUẠT TRẦN SẢI CÁNH 0.7M 

CÔNG SUẤT 80W KÈM HỘP SỐ 
 

33 Suntrip cắt khi có cháy  
34 Tủ điện các loại  
35 Quạt thông gió trên tường  Chất lượng hãng 



36 Quạt thông gió âm trần  Panasonic hoặc tương 
đương 37 Điều hòa cục bộ 1 chiều, máy nén 

biến tần, gas R410A hoặc R32: 
Điều hòa cục bộ dàn lạnh treo 
tường CSL: 24000 Btu/h 

 

38 
Bể inox  
 

 Chất lượng hãng Tân Á 
Đại Thành hoặc tương 

đương 
39 Bơm cấp nước sinh hoạt Q=5m/h, 

H=30 
 

 Chất lượng hãng 
Panasonic hoặc tương 

đương 
40 

Lavabor + vòi + phụ kiện  
 Chất lượng hãng 

Viglacera hoặc tương 
đương 

41 BỘ XÍ BỆT + VÒI XỊT, Tiểu nam, 
tiểu nữ 

 Chất lượng hãng INAX 
hoặc tương đương 

42 BỘ LAVABO + VÒI NÓNG 
LẠNH 

 

43 Thang máy tải trọng 700kg, 4 điểm 
dừng, tốc độ 1m/s. cửa hai cánh mở 
lùa hai phía 

 Fujitech - Nhật Bản hoặc 
tương đương 

44 Cuộn vòi mềm chữa cháy DN50 dài 
20m 

 Có catalogue hoặc chứng 
chỉ hợp chuẩn chất lượng 

quốc gia sản xuất hoặc 
tương đương 

45 Bình áp lực 50L  
46 Công tắc áp lực 2 ngưỡng  
47 Họng lấy nước loại 2 cửa DN65  
48 Lọc rác chữ Y D100mm  
49 Thiết bị truyền tin báo cháy  
50 Trụ cứu hoả D100mm  
51 Van 1 chiều, van báo động, van 

chặn, van góc, van xả áp an toàn, 
van xả khí …. 

 

52 Trung tâm báo cháy tự động loại 2 
loop (127 địa chỉ/loop) 

 

53 Máy bơm chữa cháy động cơ điện 
có thông số kỹ thuật: H ≥ 40 m; Q 
≥ 12,5 l/s 

 

54 Máy bơm chữa cháy động cơ diesel 
có thông số kỹ thuật: H ≥ 40 m; Q 
≥ 12,5 l/s 

 

55 Máy bơm bù áp động cơ điện có  



thông số kỹ thuật: H ≥ 50 m; Q ≥ 
0,5 l/s 

56 Tủ điều khiển cho máy bơm chữa 
cháy  

 

57 Thiết bị điện nhẹ: Tủ rach, đầu ghi, 
ổ cứng, camera, thiết bị phát sóng, 
thiết bị âm thanh… 

 

58 Ống và phụ kiện nhựa, đầu nối, cút, 
tê nhựa, măng sông, côn thu các 
loại… 

 Chất lượng hãng Sino 
hoặc tương đương 

 Các loại vật tư, vật liệu khác, Nhà thầu căn cứ vào Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công để 
đề xuất cho phù hợp với E-HSMT. 
Ghi chú: Các chủng loại vật liệu kê trong mục công việc mời thầu được hiểu là tương 
tương, nhà thầu căn cứ vào yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư của E-HSMT và 
thiết kế bản vẽ thi công được duyệt để đề xuất phù hợp. 
4. Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt. 
Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng công việc 

xây lắp và lắp đặt, thiết lập quy trình và trình tự thi công cho các công việc thi 
công xây lắp và lắp đặt đó theo đúng trình tự và đúng kỹ thuật. 

 5. Các yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn. 
Nhà thầu phải đưa ra biện pháp về vận hành thử nghiệm các sản phẩm của 

mình để đảm bảo chắc chắn rằng sản phẩm đạt chất lượng theo đúng yêu cầu thiết 
kế và đảm bảo độ an toàn khi đưa vào sử dụng. 

 6. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường. 
 Trong quá trình thi công nhà thầu phải có biện pháp để không gây mất vệ 

sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh. 
 Trong suốt quá trình thi công xây lắp, các đơn vị thi công trên công trường 

phải đảm bảo thực hiện đầy đủ toàn bộ các biện pháp trong quy định hiện hành về 
công tác vệ sinh môi trường thi công, an toàn giao thông, chống ồn, chống rung 
quá mức, công tác phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công công trình, các 
công tác này tuyệt đối không được làm ảnh hưởng tới các hoạt động công cộng và 
cá nhân khác do biện pháp thi công của nhà thầu gây ra. 

 7. Các yêu cầu về an toàn lao động. 
 Nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định về an toàn lao động và chịu trách 

nhiệm toàn bộ về các sự cố xảy ra. 
 Yêu cầu thực hiện đúng quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng theo 

TCVN. 
 - Nhà thầu phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ về bảo 

vệ lao động bao gồm: 
 + Thời gian làm việc, nghỉ ngơi. 



 + Chế độ lao động nữ và lao động chưa thành niên. 
 + Chế độ trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân. 
 - Phải có biện pháp cải thiện điều kiện lao động cho công nhân, giảm nhẹ các 

khâu lao động thủ công nặng nhọc, ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố 
nguy hiểm độc hại gây sự cố, tai nạn ảnh hưởng đến sức khoẻ hoặc gây bệnh nghề 
nghiệp. 

 - Phải thực hiện các quy định về quy phạm kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao 
động, có sổ nhật ký an toàn lao động và thực hiện đầy đủ chế độ thống kê, khai 
báo, điều tra phân tích nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

 - Công nhân làm việc trên công trường phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 
công việc được giao về tuổi, giới tính, sức khoẻ, trình độ bậc thợ, các kỹ thuật viên 
phải có chứng chỉ học tập an toàn lao động. 

 - Mọi công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị và sử dụng 
đúng các phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất của công việc, đặc biệt 
đối với các trường hợp làm việc ở những nơi nguy hiểm như: trên cao, nơi có nguy 
cơ tai nạn về điện ...... 

 - Đảm bảo tiện nghi phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người lao động như nhà 
vệ sinh, nhà tắm, nơi trú mưa nắng, nhà ăn và nghỉ, nước uống đảm bảo vệ sinh, 
nơi sơ cứu và phương tiện cứu nạn. 

 - Về kỹ thuật an toàn lao động trong khi tiến hành xây lắp phải đảm bảo các 
yêu cầu về an toàn điện, an toàn cháy nổ và có phương tiện chống cháy, an toàn 
phòng chống sét, vệ sinh mặt bằng, thoát nước, phòng chống bão lụt, thông hơi, 
chiếu sáng, an toàn giao thông, đi lại, vận chuyển với các biển báo, chỉ dẫn, thiết bị 
che chắn, rào ngăn các vùng nguy hiểm, an toàn cho các bộ phận truyền động, 
vùng bị ảnh hưởng của các mảnh vụn văng ra trong quá trình thi công hoặc gia 
công cơ khí, vùng ảnh hưởng của các bộ phận dẫn điện, nguồn hồ quang điện. 

 8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công. 
 Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực và thiết bị máy móc phục vụ 

cho công tác thi công để trong quá trình thi công công trình không xảy ra việc gián 
đoạn thi công và kéo dài thời gian thi công cho công trình. 

 9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục. 
 Nhà thầu phải thiết lập biện pháp tổ chức thi công tổng thể cho công trình 

một cách khoa học và đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật. 
 10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu. 
 Nhà thầu phải lập ban điều hành công trình (BĐHCT). Trong ban điều hành 

của nhà thầu phải có kỹ sư giám sát, theo dõi công trình trong suốt quá trình thi công. 
 Nhà thầu phải gửi danh sách ban điều hành công trình, số lượng công nhân 

sẽ làm việc tại công trình và thông báo mọi sự thay đổi nhân sự cho bên mời thầu 
biết. 

 11. Các yêu cầu khác. 



Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu: 
Trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải 

tuân theo các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan sau: 
11.1. Phần xây dựng: 
- Bộ Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam; 
- Tiêu chuẩn thiết kế - Tải trọng và tác động: TCVN 2737:2023; 
- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 

5574:2018; 
- Kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5573: 

2011; 
- Công tác hoàn thiện trong xây dựng:  
Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng: TCVN 9377-1 : 2012; 
Phần 2: Công tác trát trong xây dựng: TCVN 9377-2 : 2012; 
Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng: TCVN 9377-3 : 2012; 
- Công trình công cộng-Nguyên tắc cơ bản để thiết kế: TCVN 4319:2012; 
- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình: TCVN 9362 : 2012; 
- Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản: TCVN 4419 : 1987; 
- Công tác trắc địa trong xây dựng công trình: TCVN 9398 : 2012; 
- Kết cấu xây dựng và nền - nguyên tắc cơ bản về tính toán TCXD 9379: 2012; 
- Thông gió, điều hòa không khí. Tiêu chuẩn thiết kế:    
11.2. Phần điện: 
- Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế: 

TCXD 29 : 1991; 
- Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế: 

TCXD 16 : 1986;  
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về trang bị điện trong công trình;  
- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết 

kế TCVN 9207 : 2012;   
- Thiết kế lắp đặt trang thiết bị trong các công trình xây dựng - Phần an toàn 

điệ TCVN 9206:2012; 
- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế: 

TCVN 9206 : 2012; 
- Các tiêu chuẩn hiện hành khác liên quan. 
IV. Các bản vẽ 
Liệt kê các bản vẽ: đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin 

PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống. 


